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Ma ̃ số 

ti ̀m sách
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1
10. Yêu Thương Cuộc Sống: Đầu 

Trọc Lông Lốc Là Cái Bình Vôi
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

2
6. Vui Chơi 1 (Kèm Hướng Dẫn Trò 

Chơi Dân Gian): Dung Dăng Dung Dẻ
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

3

Bộ sách Đồng dao cho em (10 quyển)

1. Tập Đọc Học Từ: Cái Bống Là Cái 

Bống Bang

William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

4
8. Học Hỏi Điều Hay: Cái Cò Cái 

Vạc
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

5
2. Khám Phá Thế Giới: Chú Cuội 

Ngồi Gốc Cây Đa
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

6
3. Tìm Hiểu Về Loài Vật 1: Tập 

Tầm Vông Con Công Hay Múa
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

7
9. Tìm Hiểu Thiên Nhiên: Mồng Một 

Lưỡi Trai
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

8 Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people Carnegie, Dale Thành phố Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ : First News158.1 C289

9 Bà triệu An Cương [Hà Nội] : Kim Đò̂ng 959.7 A531

10 Nỏ Thần Kim Quy Đoàn, Triêụ Long [Hà Nội] : Giáo dục 398.209597 D631

11
4. Tìm Hiểu Về Loài Vật 2: Con Mè

o Mà Trèo Cây Cau
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

12
7. Vui Chơi 2 (Kèm Hướng Dẫn Trò 

Chơi Dân Gian): Rồng Rắn Lên Mây
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

13 Hai Bà Trưng An Cương [Hà Nội] : Kim Đò̂ng 959.7 A531

14 Đinh Bộ Lĩnh Minh Hiếu [Hà Nội] : Kim Đò̂ng 959.7 M664

15 Fred đang yêu Joly, Fanny 8935036668363
Hà Nội : NXB Kim 

Đồng
843.92 J75

16
5. Yêu Quê Hương Đất Nước: Một Ô

ng Đếm Cát
William J. Bennett NXB Dân Trí 398.809597 E85

17
我們來煮湯 = M?nh c?ng nhau n?u 

canh nh?

葉郁菁,何祥如,沈玫

宜;圖林柏廷
9789860562880 教育部

803.798 4000 

V.20

18
我們來煎蛋 = Ch?ng ta c?ng chi?n 

tr?ng n?o 葉郁菁,何祥如,沈玫宜;圖林柏廷9789860562873 教育部
803.798 4000 

V.19

19 Hương mật tựa khói sương Điện, Tuyến 8936062801748 Hà Nội : NXB Văn Học 895.1352 D562

20 Lê đại hành An Cương Công Đoàn : Kim đồng 959.7 A531

Sách được mượn duyê ̣t thứ tư ̣xê ́p h ̀ang

Sô ́ lượng mượn duyê ̣t thô ́ng kê na ̀y la ̀ theo sô ́ liê ̣u từ  Tháng Bảy đê ́n tha ́ng Tháng mười hai 

năm 2023


